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CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư  số      /20     /TT-BLĐTBXH

 ngày   tháng    năm 20    của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Hà Nội – Năm 2010


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên môn học: An toàn lao động

Mã số môn học: 2302021211
((Ban hành kèm theo Quyết định số:1647/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG

Mã số của môn học: 2302021211
Thời gian môn học:  30 giờ;              
(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ; Tự học: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

* Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy trước khi học các môn học cơ bản chuẩn bị sang nội dung thực hành.

* Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:  

* Về kiến thức: 

· Hiểu biết về công tác bảo hộ lao động

· Trình bày được những nguyên tắc và tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn về điện cho người và thiết bị.

* Về kỹ năng: 

· Thực hiện được công tác phòng chống cháy, nổ.

· Ứng dụng được các biện pháp an toàn điện, điện tử trong hoạt động nghề nghiệp.

· Sơ cấp cứu được cho người bị điện giật.
* Về thái độ: 
· Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp (giờ)
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết


	Thực hành

(Bài tập)


	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	
	

	I
	Các biện pháp phòng hộ lao động
	9
	8
	
	1
	

	
	- Phòng chống nhiễm độc hoá chất
	
	2
	
	
	

	
	- Phòng chống bụi.
	
	1
	
	
	

	
	- Phòng chống cháy nổ.
	
	2
	
	
	

	
	- Thông gió công nghiệp.
	
	1
	
	
	

	
	- Phương tiện phòng hộ cá nhân ngành điện.
	
	2
	
	
	

	II
	An Toàn Điện
	20
	19
	
	1
	

	
	- Tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người.
	
	3
	
	
	

	
	-  Các tiêu chuẩn về an toàn điện.
	
	4
	
	
	

	
	- Các nguyên nhân gây ra tai nạn điện.
	
	4
	
	
	

	
	- Phương pháp cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật.
	
	4
	
	
	

	
	- Biện pháp an toàn cho người và thiết bị.
	
	4
	
	
	

	
	Cộng
	30
	28
	
	2
	00


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu 


Thời gian: 1 giờ (LT: 1 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
Chương 1: Các biện pháp phòng hộ lao động
Thời gian: 9 giờ (LT: 8 giờ; TH: 0 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

· Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc

· Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu

· Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ

· Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người

· Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người
· Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất, phòng chống bụi, phòng chống cháy nổ

· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc

Nội dung:                                          
1. Phòng chống nhiễm độc hoá chất
Thời gian:2 giờ

1.1. Tác dụng của hoá chất lên cơ thể con người
        

1.2. Phương pháp phòng chống

          

2. Phòng chống bụi
Thời gian:1 giờ

2.1. Tác dụng của bụi lên cơ thể con người

          

2.2. Phương pháp phòng chống.


          

3. Phòng chống cháy nổ
Thời gian:2 giờ

3.1. Các tác nhân gây ra cháy nổ


        

3.2. Phương pháp phòng chống


         
4. Thông gió công nghiệp
           Thời gian:1 giờ

4.1. Tầm quan trọng của thông gió trong công nghiệp

4.2. Phương pháp thông gió công nghiệp


         
5. Phương tiện phòng hộ cá nhân ngành điện
Thời gian:3 giờ

5.1. Phương tiện phòng hộ cá nhân





5.2. Các tiêu chuẩn về phương tiện phòng hộ cá nhân

          Chương 2: An toàn điện
Thời gian: 20 giờ (LT: 19 giờ; TH: 0 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

· Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

· Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

· Trình bày chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

· Phân tích chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

· Lắp đặt thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân   dụng.

· Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

Nội dung:                                  
	1. Tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người
	Thời gian: 3 giờ 

	1.1. Tác dụng nhiệt
	

	1.2. Tác dụng lên hệ cơ
	

	1.3. Tác dụng lên hệ thần kinh

	

	2. Các tiêu chuẩn về an toàn điện
	Thời gian: 4 giờ

	2.1. Tiêu chuẩn về dòng điện
	

	2.2. Tiêu chuẩn về điện áp
	

	2.3. Tiêu chuẩn về tần số
	

	3. Các nguyên nhân gây ra tai nạn điện
	Thời gian:4 giờ

	3.1. Chạm trực tiếp vào nguồn điện
	

	3.2. Điện áp bước, điện áp tiếp xúc
	

	3.3. Hồ quang điện.
	

	3.4. Phóng điện
	

	4. Phương pháp cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật
	Thời gian:4 giờ

	4.1. Trình tự cấp cứu nạn nhân
	

	4.2. Các phương pháp hô hấp nhân tạo
	

	5. Biện pháp an toàn cho người và thiết bị
	Thời gian: 4 giờ

	5.1. Trang bị bảo hộ lao động

	

	5.2. Nối đất và dây trung tính
	

	5.3. Nối đẳng thế

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

* Vật liệu:

· Dây dẫn điện, cọc tiếp đất.

· Các mẫu vật liệu dễ cháy.

· Các mẫu hoá chất có khả năng gây nhiễm độc.

· Các mẫu hoá chất dùng cho chữa cháy.

· Các mẫu vật liệu cách điện.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện. Bao gồm:

· Ủng cao su.

· Găng tay cao su.

· Thảm cao su.

· Sào cách điện.

· Nón bảo hộ.

· Dây an toàn.

· Sào thử điện.

· Bút thử điện.

· Mô hình lắp đặt An toàn điện.

· Bình chữa cháy.

· Mô hình dàn trãi hệ thống thông gió công nhiệp.

· Trang bị phòng hộ nhiễm độc.

· Mô hình dàn trãi hệ thống lọc bụi công nghiệp

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

· Tầm quan trong của công tác an toàn lao động.

· Các biện pháp phòng hộ lao động cho từng nguyên nhân

· Giải thích được sự ảnh hưởng của điện đối với cơ thể người.

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Kiểm tra kỹ năng thực hành phòng hộ lao động được đánh giá theo các tiêu chuẩn:

· Độ chính xác

· Thời gian thao tác

*Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, nghiêm túc trong thực hiện công việc

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho các đối tượng học nghề điện, điện tử.

· Chương trình có thể dùng tập huấn cho công nhân đang trực tiếp lao động trong các xí nghiệp công nghiệp phụ trách công tác về điện, điện tử chưa qua đào tạo nghề chính qui.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

· Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

· Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc phòng học rộng để có thể thực hiện công việc hoặc thao tác mẫu.

· Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các yếu tố nguy hại đối với từng bộ phận trên cơ thể con người cho người học nắm rõ.

· Cần chú ý nêu các thực tế xảy ra để người học có thai độ đúng đắn trong học tập.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]  Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, Trường Kỹ Thuật Điện Hóc Môn 1993.
[2]  Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, Nguyễn Xuân Phú NXB KHKT 1996.

[3]  Cẩm nang kỹ thuật kèm ảnh dùng cho thợ đường dây và trạm mạng điện trung thế – Trần Nguyên Thái, Trường Kỹ Thuật Điện, Công Ty Điện lực 2, Bộ năng lượng – 1994.

[4]   Kỹ Thuật Điện - Đặng Văn Đào, Nhà Xuất Bản Giáo Dục, 1999.

[5]  Khí cụ Điện – Kết cấu, sử dụng và sửa chữa – Nguyễn Xuân Phú, Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật, 1998.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Điện kỹ thuật

Mã số môn học: 2302021212
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1647/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐIỆN KỸ THUẬT

Mã số môn học: 2302021212
Thời gian môn học:  60 giờ;      
(Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 14 giờ; Kiểm tra: 3 giờ; Tự học: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

* Vị trí của môn học: Là môn học cơ sở được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các môn chuyên môn.....

* Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:

* Về kiến thức:  

· Trình bày được định luật cơ bản về điện học, ứng dụng trong kỹ thuật điện. 

· Trình bày được khái niệm cơ bản về điện áp, dòng điện một chiều, xoay chiều, các định luật cơ bản trong mạch điện một chiều và xoay chiều.

· Trình bày được các khái niệm cơ bản về từ trường, vật liệu từ, các mối liên hệ giữa từ trường và các đại lượng điện, ứng dụng các mạch từ trong kỹ thuật.

* Về kỹ năng:

· Vận dụng được các biểu thức để tính toán các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập.

· Phân tích được sơ đồ mạch đơn giản, biến đổi được mạch phức tạp thành các mạch điện đơn giản

* Về thái độ:

· Rèn luyện được tính nghiêm túc, tỉ mỉ, và có tinh thần trách nhiệm trong công việc 

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp (giờ)
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	I
	Tĩnh điện
	2
	2
	
	
	3

	
	- Khái niệm về điện trường
	
	0.5
	
	
	

	
	- Điện thế - hiệu điện thế
	
	0.5
	
	
	

	
	- Tác dụng của điện trường lên vật dẫn và điện môi
	
	1
	
	
	3

	II
	Mạch điện một chiều
	13
	9
	5
	1
	5

	
	- Khái niệm về mạch điện một chiều.
	
	0.5
	
	
	

	
	- Mô hình mạch điện.
	
	1.5
	
	
	

	
	- Các định luật và biểu thức cơ bản trong mạch điện một chiều.
	
	2
	1
	
	2

	
	- Các phương pháp giải mạch điện một chiều.
	
	5
	4
	1
	3

	III
	Từ trường và cảm ứng  điện từ
	9
	6
	3
	1
	3

	
	- Đại cương về từ trường.
	
	0.5
	
	
	

	
	- Từ trường của dòng điện.
	
	0.5
	
	
	

	
	- Các đại lượng đặc trưng của từ trường.
	
	1
	
	
	

	
	- Lực từ.
	
	1
	1
	
	1

	
	- Hiện tượng cảm ứng điện từ
	
	2
	1
	
	1

	
	- Hiện tượng tự cảm và hỗ cảm
	
	1
	1
	1
	1

	IV
	Dòng điện xoay chiều hình sin
	19
	9
	6
	1
	3

	
	- Khái niệm về dòng điện xoay chiều
	
	1
	
	
	

	
	- Giải mạch xoay chiều không phân nhánh
	
	3
	3
	
	1

	
	- Mạch xoay chiều 3 pha
	
	2
	1
	1
	1

	
	- Giải mạch xoay chiều phân nhánh
	
	2
	2
	
	

	
	- Ứng dụng của mạch điện xoay chiều trong công nghiệp
	
	1
	
	
	1

	V
	Mạch điện phi tuyến
	2
	2
	
	
	1

	
	- Mạch điện phi tuyến
	
	0.5
	
	
	

	
	- Mạch điện có dòng điện không sin
	
	0.5
	
	
	

	
	- Mạch lọc điện
	
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	45
	28
	14
	3
	15


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

        Chương 1: Tĩnh điện

Thời gian: 5 giờ (LT: 2 giờ; BT: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 3 giờ)
Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về điện trường, điện tích, điện thế, hiệu điện thế

- Trình bày được sự ảnh hưởng của điện trường lên vật dẫn và điện môi.

- Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc

Nội dung:               

	1. Khái niệm về điện trường
	Thời gian: 0.5giờ;

	1.1. Điện tích
	

	1.2. Khái niệm về điện trường
	

	2. Điện thế - Hiệu điện thế
	Thời gian: 0.5giờ

	2.1.  Công của lực điện trường
	Tự học: 1giờ

	2.2.  Điện thế
	

	2.3.  Hiệu điện thế
	

	3. Tác dụng của điện trường lên vật dẫn và điện môi
	Thời gian: 1giờ

	3.1.  Vật dẫn trong điện trường
	Tự học: 2giờ

	3.2.  Điện môi trong điện trường
	


           Chương 2: Mạch điện một chiều

Thời gian: 18giờ (LT: 9 giờ; BT: 5 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 5 giờ)
Mục tiêu:

        - Trình bày được khái niệm về dòng điện một chiều, khái niệm về mạch điện 

        - Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường

        - Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện.

        - Phát biểu được các định luật cơ bản trong mạch điện một chiều, các phương pháp giải bài toán mạch điện một chiều.

        - Có khả năng học tập độc lập, chuyên cần trong công việc.

Nội dung:                                                   

	1. Khái niệm về mạch điện một chiều
	Thời gian: 0.5giờ  

	1.1. Dòng điện và dòng điện một chiều
	

	1.2. Chiều qui ước của dòng điện

	

	1.3. Cường độ và mật độ dòng điện
	

	2. Mô hình mạch điện
	Thời gian: 1.5giờ  

	2.1. Mạch điện
	

	2.2. Các phần tử cấu thành mạch điện
	

	3. Các định luật và các biểu thức cơ bản trong mạch điện một chiều
	Thời gian: 3giờ

Tự học: 2giờ  

	3.1. Định luật Ohm
	

	3.2. Công suất và điện năng trong mạch điện một chiều
	

	3.3. Định luật Joule - lenz
	

	3.4. Định luật Faraday
	

	3.5. Hiện tượng nhiệt điện
	

	4. Các phương pháp giải mạch một chiều
	Thời gian: 5giờ  

	4.1. Phương pháp biến đổi điện trở
	Tự học: 3 giờ

	4.2. Phương pháp xếp chồng dòng điện
	

	4.3. Phương pháp áp dụng định luật Kirchooff
	


          Chương 3: Từ trường và cảm ứng điện từ

Thời gian: 12giờ (LT: 6 giờ; BT: 2 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 3 giờ)
Mục tiêu:


- Trình bày được khái niệm về từ trường, các đại lượng đặc trưng của từ trường.


- Trình bày được khái niệm về lực từ, các hiện tượng cảm ứng từ, tự cảm và hỗ cảm.

     - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập

Nội dung:                                        

	1. Đại cương về từ trường
	Thời gian: 0.5giờ

	1.1. Tương tác từ
	

	1.2. Khái niệm về từ trường
	

	1.3. Đường sức từ
	

	2. Từ trường của dòng điện
	Thời gian: 0.5 giờ

	2.1.Từ trường của dây dẫn thẳng
	 

	2.2. Từ trường của vòng dây, ống dây
	

	3. Các đại lượng đặc trưng của từ trường
	Thời gian: 1 giờ

	3.1.  Sức từ động
	

	3.2. Cường độ từ trường, cường độ từ cảm
	

	3.3. Vật liệu từ
	

	4. Lực từ
	Thời gian: 2 giờ

	4.1. Công thức Amper
	Tự học: 1 giờ

	4.2. Qui tắc bàn tay trái
	

	4.3. Lực từ tác dụng lên hai dây dẫn thẳng song song
	

	4.4. Ứng dụng
	

	5. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	Thời gian: 3 giờ

	5.1. Từ thông
	

	5.2. Công của lực điện từ
	Tự học: 1 giờ

	5.3. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	

	5.4. Sức điện động cảm ứng
	

	6. Hiện tượng tự cảm và hỗ cảm
	Thời gian: 2 giờ

	6.1. Từ thông móc vòng và hệ số tự cảm
	Tự học: 1 giờ

	6.2. Sức điện động tự cảm
	

	6.3. Hệ số hỗ cảm
	

	6.4. Sức điện động hỗ cảm
	

	6.5. Dòng điện Foucault
	


Chương 4: Dòng điện xoay chiều hình sin

Thời gian: 22 giờ (LT: 9 giờ; BT: 6 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 3 giờ)
Mục tiêu:


- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện xoay chiều  như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng…Phân biệt được các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.


- Giải được các bài toán xoay chiều không phân nhánh và phân nhánh, công suất dòng điện xoay chiều và hiện tựơng cộng hưởng.


- Giải được các bài toán về mạch điện xoay chiều 3 pha với các cách mắc


- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán được giá trị tụ bù với hệ số công suất cho trước.


- Nêu được các ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong công nghiệp.


- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và tư duy trong học tập

Nội dung:                                            

	1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Dòng điện xoay chiều
	

	1.2. Chu kỳ và tần số của dòng điện xoay chiều
	

	1.3. Dòng điện xoay chiều hình sin
	

	1.4. Các đại lượng đặc trưng
	

	1.5. Pha và sự lệch pha
	

	2. Giải mạch điện xoay chiều không phân nhánh
	Thời gian: 6 giờ

	2.1. Giải mạch xoay chiều thuần trở, thuần cảm, thuần dung                                                                         
	Tự học: 1 giờ

	2.2. Giải mạch xoay chiều RLC
	

	2.3. Công suất và hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều
	

	2.4. Cộng hưởng điện áp
	

	3. Mạch xoay chiều 3 pha
	Thời gian 4 giờ

	3.1. Hệ thống 3 pha cân bằng
	

	3.2. Sơ đồ đấu dây trong mạng 3 pha
	

	3.3. Công suất mạng 3 pha
	

	3.4. Phương pháp giải mạch 3 pha cân bằng
	

	4. Giải mạch xoay chiều phân nhánh
	Thời gian: 4 giờ

	4.1. Giải mạch bằng phương pháp đồ thị véc tơ
	Tự học: 1 giờ

	4.2.  Giải mạch bằng phương pháp tổng dẫn
	

	4.3.  Cộng hưởng dòng điện
	

	4.4. Phương pháp nâng cao hệ số công suất
	

	5. Ứng dụng của mạch điện xoay chiều trong công nghiệp
	Thời gian: 1 giờ


Tự học: 1 giờ
Chương 5: Mạch điện phi tuyến 

Thời gian: 2giờ (LT: 2giờ; Tự học: 1giờ)
Mục tiêu:


- Trình bày được khái niệm về dòng điện phi tuyến một chiều và xoay chiều.


- Nêu được một số linh kiện phi tuyến tuyến thường gặp.


- Trình bày được các nguyên nhân sinh ra hiện tương phi tuyến trên mạch điện


- Trình bày được các mạch lọc điện thông dụng trong kỹ thuật điện


       - Rèn luyện tính tư duy, cẩn thận và chính xác

Nội dung                                                          

	1. Mạch điện phi tuyến
	Thời gian: 0.5 giờ

	1.1. Khái niệm

	

	1.2. Một số linh kiện phi tuyến thường gặp
	

	1.3. Mạch xoay chiều phi tuyến
	

	2. Mạch có dòng điện không sin
	Thời gian: 0.5 giờ

	2.1. Khái niệm
	

	2.2. Nguyên nhân
	

	3. Mạch lọc điện
	Thời gian: 1 giờ

	3.1. Khái niệm
	Tự học: 1 giờ

	3.2. Các dạng mạch lọc thông dụng
	


VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
* Vật liệu:

· Điện trở các loại – biến trở.

· Tụ điện các loại - tụ chỉnh.

· Cuộn cảm - cuộn chỉnh.

· Dây nối.

· Nam châm vĩnh cửu

· Nam châm điện.

· Bo mạch (Project Board) cắm linh kiện

· Giáo trình, tài liệu học tập.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Bảng, phấn bàn, ghế học tập.

· Các mô hình thực hành mạch một chiều, xoay chiều bao gồm:

· Bộ thí nghiệm về mạch điện DC.

· Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha, 3 pha.

· Bộ thí nghiệm về điện trường và từ trường.

· Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, ohm kế, watt kế, tần số kế, cos( kế, điện kế 1 pha, 3 pha,  oscillocope...
· Nguồn DC điều chỉnh được.
· Nguồn AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các yêu cầu sau:

· Bài kiểm tra 1: kiểm tra đầu vào: (15 phút): kiểm tra về kiến thức Toán - Lý phổ thông có liên quan đến Nội dung môn học. Sau đó có bảng nhận xét mặt bằng kiến thức chung của học viên để có phương pháp giảng dạy phù hợp.

· Bài kiểm tra 2: kiểm tra viết; 45 phút. Đánh giá kết quả đạt được trong bài mạch điện một chiều.

· Bài kiểm tra 3: kiểm tra viết; 60 phút. Đánh giá kết quả tiếp thu về bài từ trường và cảm ứng điện từ.

· Bài kiểm tra 4: kiểm tra viết; 60 phút. kiểm tra kết thúc môn học: kiểm tra viết; 60 phút ; tiến hành theo tiến độ chung của năm học hoặc học kỳ.

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những yêu cầu sau: Khả năng nhận ra bản chất mạch điện, tính toán các bài tập về dòng điện một chiều và xoay chiều.

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp và Cao đẳng nghề. 

· Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn ( Sơ cấp nghề ) đã qua đào tạo cơ bản hoặc chuyển đổi nghề.

· Chương trình có thể dùng tập huấn cho công nhân đang trực tiếp lao động trong các xí nghiệp công nghiệp phụ trách công tác về điện, điện tử chưa qua đào tạo nghề chính qui.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

· Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng.

· Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi có các bàn thí nghiệm điện.

· Học sinh có thể chia nhóm để có thể thảo luận nhóm, làm bài tập, và tham gia xây dựng nội dung bài học.

· Cần kết hợp được các kiến thức ở chương trình phổ thông cơ sở, phổ thông trung học vào bài học để học sinh có thể rút ngắn thời gian trình bày, tập trung đi sâu vào những vấn đề được ứng dụng thiết thực trong lĩnh vực điện, điện tử.

· Các ví dụ, bài tập cần cố gắng rút ra từ nghề điện tử để học sinh vừa học vừa có thể làm quen với nghề.

· Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Điện kỹ thuật . Nguyễn Viết Hải - Nhà xuất bản lao động Xã Hội – Hà Nội – Năm 2004.
[2] Cơ sở kỹ thuật điện. Hoàng Hữu Thận. Nhà xuất bản kỹ thuật Hà Nội – Năm 1980.

[3] Giáo trình kỹ thuật điện. Vụ trung học chuyên nghiệp và dạy nghề -  Nhà xuất bản Giáo Dục –Năm 2005.

[4] Mạch điện 1. Phạm Thị Cư (chủ biên) - Nhà Xuất bản Giáo dục - 1996.
[5] Cơ sở lý thuyết mạch điện. Nguyễn Bình Thành - Đại học Bách khoa Hà Nội - 1980.  

[6] Kỹ thuật điện đại cương. Hoàng Hữu Thận - Nhà Xuất bản Đại học và Trung học chyên nghiệp - Hà Nội - 1976.

[7] Bài tập Kỹ thuật điện đại cương. Hoàng Hữu Thận - Nhà Xuất bản Đại học và Trung học chyên nghiệp - Hà Nội - 1980.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Vẽ điện

Mã số môn học: MH 09

( Ban hành theo  Thông tư số      /    20      / TT - BLĐTBXH

ngày    tháng   năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội )

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ ĐIỆN

Mã số môn học: 2302021216
Thời gian môn học:  30 giờ;         

(Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra : 2 giờ; Tự học: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

* Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các mô đun chuyên môn

* Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:  

* Về kiến thức: 

- Trình bày được các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật; 

- Trình bày được các nội dung cơ bản của hình học hoạ hình; 

* Về kỹ năng: 


- Rèn luyện kỹ năng các phương pháp vẽ cơ bản


  - Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...

* Về thái độ: 


- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc. 

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp (giờ)
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	I
	Khái niệm chung về bản vẽ điện
	2
	
	2
	0
	

	
	-  Qui ước trình bày bản vẽ
	
	
	
	
	

	
	-  Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện
	
	
	
	
	

	II
	Các ký hiệu qui ước dùng   trong bản vẽ điện
	10
	
	9
	1
	

	
	- Các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng
	
	
	1
	
	

	
	- Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng
	
	
	1
	
	

	
	- Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp
	
	
	2
	
	

	
	- Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện.
	
	
	2
	
	

	
	- Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử
	
	
	2
	
	

	
	- Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện
	
	
	1
	
	

	III
	Vẽ sơ đồ điện
	18
	
	17
	1
	

	
	-  Mở đầu
	
	
	1
	
	

	
	-  Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí
	
	
	5
	
	

	
	-  Vẽ sơ đồ nối dây.
	
	
	5
	
	

	
	-  Vẽ sơ đồ đơn tuyến
	
	
	3
	
	

	
	-  Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư.
	
	
	3
	
	

	
	Cộng
	30
	0
	28
	2
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Mở đầu:  

           Chương 1: Khái niệm chung về bản vẽ điện

Thời gian:2 giờ  (LT: 0 giờ; TH: 2 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

· Sử dụng đúng chức năng các loại dụng cụ dùng trong vẽ điện.

· Trình bày đúng hình thức bản vẽ điện như: khung tên, lề trái, lề phải, đường nét, chữ viết...

· Phân biệt được các tiêu chuẩn của bản vẽ điện.

· Rèn luyện tính tư duy và tác phong công nghiệp
Nội dung:                                            

1. Qui ước trình bày bản vẽ
           Thời gian: 1 giờ

1.1. Vật liệu dụng cụ vẽ





1.2. Khổ giấy

1.3. Khung tên

1.4. Chữ viết trong bản vẽ

1.5. Đường nét

1.6. Cách ghi kích thước.

1.7. Cách gấp bản vẽ.


2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện


            Thời gian:1 giờ
2.1.  Tiêu chuẩn Việt Nam






2.2.  Tiêu chuẩn Quốc tế.





           Chương 2: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện

Thời gian: 10 giờ  (LT: 0 giờ; TH: 9 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

- Vẽ được các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử theo qui ước đã học.

- Phân biệt được các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến...theo các ký hiệu qui ước đã học.

- Có ý thức tự giác, tinh thần kỷ luật cao, tích cực tham gia học tập

Nội dung:                                               

1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng
Thời gian: 1 giờ   

2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng.        
Thời gian: 1 giờ
2.1. Nguồn điện

2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện

2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

2.4. Các loại thiết bị đo lường.

3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp.
Thời gian: 2 giờ

3.1. Các loại máy điện

3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển.

4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện.
         Thời gian: 2 giờ

4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ.

4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây.

5. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử.  
         Thời gian: 1 giờ

5.1. Các linh kiện thụ động.

5.2. Các linh kiện tích cực.

5.3. Các phần tử logíc.

6. Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện.
        Thời gian: 2 giờ
          Chương 3: Vẽ sơ đồ điện 

Thời gian:18 giờ  (LT: 0 giờ; TH: 17 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

· Vẽ được các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC). 

· Vẽ/phân tích được các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế

· Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.

· Dự trù khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.

· Đề ra phương án thi công đúng với thiết kế.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:                                     

1. Mở đầu
                   Thời gian: 1 giờ

1.1. Khái niệm.
1.2. Ví dụ.
2. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí.
         Thời gian: 4 giờ

2.1. Khái niệm




2.2. Ví dụ.



3. Vẽ sơ đồ nối dây
 Thời gian: 5 giờ

3.1. Khái niệm.

3.2. Nguyên tắc thực hiện

3.3. Ví dụ.
4. Vẽ sơ đồ đơn tuyến
                  Thời gian: 3 giờ

4.1. Khái niệm.

4.2. Ví dụ.
5. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư.
Thời gian:4 giờ 

VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

* Vật liệu:

· Giấy vẽ các loại.

· Một số bản vẽ mẫu.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Bảng , phấn bàn, ghế học tập.

· Dụng cụ vẽ các loại.

· Bàn vẽ kỹ thuật.

· Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ/một xưởng công nghiệp.

· Mô hình các mạch điện, mạng điện cơ bản.

· Một số khí cụ điện: cầu dao, cầu chì, các loại công tắc, các loại đèn điện, một số linh kiện điện tử...

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết theo các nội dung sau:

· Đánh giá kết quả tiếp thu khái niệm chung về bản vẽ điện và Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện

· Giải thích được sơ đồ bản vẽ điện

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

· Kiểm tra kỹ năng thực hành vẽ các bản vẽ điện được đánh giá theo các tiêu chuẩn:

· Độ chính xác của bản vẽ

· Độ sạch sẽ của bản vẽ.

· Thời gian thực hiện vẽ

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, ngăn nắp trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp và Cao đẳng nghề. 

· Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn (sơ cấp nghề) điện, điện tử có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông cơ sở, có nhu cầu học nghề hoặc chuyển đổi nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

· Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

· Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở phòng học lý thuyết nhưng phải có mặt bàn tương đối rộng, hệ thống chiếu sáng tốt.

· Học sinh cần được học độc lập trên từng bàn riêng biệt để dễ cho việc thực hành bài tập, thao tác vẽ.

· Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các loại ký hiệu, các loại sơ đồ và ý nghĩa để học sinh ghi nhớ sau khi học tập.

4. Tài liệu cần tham khảo:

· Giáo trình Vẽ điện, Lê Công Thành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM - 1998.

· Tiêu  chuẩn nhà nước: Ký hiệu điện; Ký hiệu xây dựng.

· Các tạp chí về điện.

 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Điện cơ bản
Mã số mô đun: 2302022217
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1647/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỆN CƠ BẢN

Mã số mô đun: 2302022217
Thời gian mô đun:   180 giờ;      

 (Lý thuyết: 28 giờ;  Thực hành: 73 giờ; kiểm tra: 4 giờ; tự học: 75)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy ngay đầu chương trình sau khi học xong các môn học chung.

*  Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

* Về kiến thức:

· Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu điện thông dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

* Về kỹ năng:

· Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản xuất.

· Phán đoán hư hỏng và sửa chữa được các thiết bị điện gia dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

· Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế.

* Về thái độ:

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian lên lớp
	Thời gian

tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	1
	Vật liệu điện
	6
	6
	0
	
	0

	2
	Khí cụ điện
	65
	10
	53
	2
	9

	3
	Thiết bị điện gia dụng
	30
	8
	20
	2
	0

	4
	Rơ le điện tử
	2
	2
	0
	
	28

	5
	Rơ le số
	2
	2
	0
	
	38

	
	Cộng
	105
	28
	73
	4
	75


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

           Bài 1:Vật liệu điện

Thời gian: 6 giờ  (LT: 6 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

     - Phân biệt, nhận dạng được các vật liệu điện thông dụng.

     - Phân tích được tính chất các vật liệu điện thông dụng.

     - Sử dụng đúng các vật liệu này theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong các điều kiện xác định.

     - Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị


Nội dung của bài:                             

1.1. Khái niệm về vật liệu điện 
Thời gian:0.5 giờ
1.2. Vật liệu dẫn điện
                  Thời gian: 2 giờ

     1.2.1 Khái niệm về vật liệu dẫn điện 

     1.2.2 Tính chất của vật liệu dẫn điện

     1.2.3 Đặc điểm và tính chất chọn lựa

     1.2.4 Phân loại và phạm vi ứng dụng

     1.2.5 Một số vật liệu thông dụng

1.3. Vật liệu cách điện
    Thời gian: 2 giờ

     1.3.1 Khái niệm vật liệu cách điện

     1.3.2 Tính chất của vật liệu cách điện

     1.3.3 Tiêu chuẩn chọn lựa

     1.3.4 Một số vật liệu cách điện thông dụng

1.4. Vật liệu từ
   Thời gian: 1,5 giờ

     1.4.1 Khái niệm về vật liệu dẫn từ

     1.4.2 Tính chất vật liệu dẫn từ

     1.4.3 Một số vật liệu dẫn từ thông dụng

           Bài 2: Khí cụ điện

Thời gian:74 giờ  (LT: 10 giờ; TH: 53 giờ; KT: 2 giờ; Tự học: 9 giờ)
Mục tiêu:


- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện hạ áp theo nội dung đã học. 


- Lựa chọn được các khí cụ điện để sử dụng cho từng trường hợp cụ thể theo tiêu chuẩn Việt Nam.


-  Kiểm tra, phát hiện và sửa chữa lỗi các khí cụ điện theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.


- Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung của bài:                             

2.1. Khái niệm
                    Thời gian: 1 giờ   

2.2. Phân loại
        Thời gian: 1 giờ

    2.2.1 Phân loại theo công dụng

    2.2.2 Phân loại theo điện áp

    2.2.3 Phân loại theo nguyên lý làm việc

2.3.Yêu cầu chung với khí cụ điện
        Thời gian: 1 giờ

2.4. Khí cụ điện đóng cắt
      Thời gian: 22 giờ; Tự học: 3 giờ

    2.4.1 Cầu dao

    2.4.2 Công tắc

    2.4.3 Áptômát

    2.4.4 Công tắc tơ - Khởi động từ

    2.4.5 Tính toán, Chọn lựa và mắc khí cụ đóng cắt trên hệ thống điện

    2.4.6 Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ đóng cắt.

2.5. Khí cụ điện bảo vệ
 Thời gian:20 giờ; Tự học: 3 giờ

    2.5.1 Cầu chì

    2.5.2 Rơ le nhiệt

    2.5.3 Rơ le điện áp

    2.5.4 Thiết bị chống dòng điện rò

    2.5.5 Tính toán, chọn lựa và mắc khí cụ điện bảo vệ trên hệ thống điện.

    2.5.6 Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ điện bảo vệ.

2.6. Khí cụ điện điều khiển
 Thời gian:20 giờ; Tự học: 3 giờ
    2.6.1 Nút ấn

     2.6.2 Bộ khống chế

     2.6.3 Rơle trung gian

     2.6.4  Rơle thời gian

     2.6.5 Rơle tốc độ

     2.6.6 Chọn lựa, mắc khí cụ điều khiển trên hệ thống điện 

     2.6.7 Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ điều khiển.

           Bài 3: Thiết bị điện gia dụng

Thời gian:30 giờ  (LT: 8 giờ; TH: 20 giờ; KT: 2 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:


- Sử dụng thành thạo các loại máy đo thông dụng để đo kiểm, xác định lỗi và sửa chữa các thiết bị điện gia dụng theo các thông số của nhà sản xuất.


- Lắp đặt được mạng điện chiếu sáng cho gia đình theo bản vẽ.


- Lắp đặt được mạng điện động lực cho các động cơ một pha, ba pha dùng trong gia đình theo tiêu chuẩn điện VN


- Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung bài:                              

3.1. Thiết bị cấp nhiệt
                 Thời gian: 6 giờ


3.1.1 Nguyên lý chung


3.1.2 Giới thiệu một số thiết bị thông dụng.


        3.1.2.1 Bàn ủi điện

                 3.1.2.2 Nồi cơm điện

                 3.1.2.3 Sử dụng các thiết bị cấp nhiệt nói chung


3.1.3 Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị cấp nhiệt thông dụng

3.2. Máy biến áp một pha
         Thời gian: 8 giờ


3.2.1 Khái niệm chung


3.2.2 Cấu tạo máy biến áp một pha


3.2.3 Nguyên lý máy biến áp một pha


3.2.4 Các thông số kỹ thuật định mức của máy biến áp


3.2.5 Các dạng máy biến áp một pha đặc biệt


3.2.6 Các biến áp một pha thông dụng

3.3. Động cơ điện một pha
       Thời gian: 8 giờ


3.3.1 Cấu tạo động cơ điện một pha


3.3.2 Nguyên lý làm việc của động cơ điện một pha kiểu điện dung


3.3.3 Nguyên lý làm việc của động cơ điện một pha kiểu vòng ngắn mạch


3.3.4 Quạt điện

3.4. Thiết bị điện một chiều
         Thời gian: 6 giờ


3.4.1 Khái niệm chung


3.4.2 Các phương pháp tạo ra điện một chiều


3.4.3 Kiểm tra, sửa chữa thiết bị điện một chiều

           Bài 4: Rơ le điện tử

Thời gian:30 giờ  (LT: 2 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 28 giờ)
Mục tiêu:


- Sử dụng thành thạo các loại máy đo thông dụng để đo kiểm, xác định lỗi và sửa chữa các loại rơ le điện tử


- Lắp đặt được mạng điện cơ bản dùng rơ le điện tử


- Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung bài:                              

3.1. Cấu tạo 
        Thời gian: 1 giờ
3.2. Phân loại
        Thời gian: 1 giờ

3.3. Các mạch điện ứng dụng
       Tự học:28 giờ


Bài 5: Rơ le số

Thời gian:40 giờ  (LT: 2 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 38 giờ)
Mục tiêu:


- Sử dụng thành thạo các loại máy đo thông dụng để đo kiểm, xác định lỗi và sửa chữa các loại rơ le số


- Lắp đặt được mạng điện cơ bản dùng rơ le số


- Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị


Nội dung bài:                              

3.1. Cấu tạo 
        Thời gian: 1 giờ
3.2. Phân loại
        Thời gian: 1 giờ

3.3. Các mạch điện ứng dụng
Tự học:38 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

* Vật liệu:

· Dây dẫn điện, dây điện từ các loại.

· Giấy, gen, sứ, thuỷ tinh.. cách điện các loại.

· Mạch từ của các loại máy biến áp gia dụng.

· Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại....

· Hóa chất dùng để tẩm sấy máy biến áp (chất keo đóng rắn, vec-ni cách điện).

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Các bảng gắn các loại vật liệu, khí cụ điện. 

· Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay. Bao gồm: 

· Máy cắt Bê-tông, máy mài cầm tay, máy mài hai đá, khoan điện để bàn, khoan điện cầm tay.

· Bộ cắt ống, uốn ống, ven răng ống (dùng động cơ).

· VOM, M(, Tera(, ampe kìm, máy đo độ sáng.

· Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ. 

· Bộ mô hình khí cụ điện dàn trãi, hoạt động được (dùng cho học về cấu tạo và nguyên lý hoạt động). Bao gồm:

· Thiết bị cấp nhiệt gia dụng: nồi cơm điện,máy nước nóng, bàn ủi điện, hoặc mô hình dàn trải của chúng

· Mô hình dàn trải mỏ hàn điện điều chỉnh được nhiệt độ, chỉ thị số.

· Mô hình lắp đặt điện chiếu sáng. 

· Các loại ổn áp gia dụng 1 pha (điều chỉnh điện áp bằng rơ-le, điều chỉnh điện áp bằng vi mạch) công suất đến 5KVA

· Mô hình điều khiển chiếu sáng.

· Kit thực hành môn học Điện cơ bản.

· Máy quấn dây nhiều cấp tốc độ chỉ thị số. 

· Mô hình dàn trãi biến áp gia dụng. 

· Thiết bị thử độ bền cách điện.

· PC, phần mềm chuyên dùng, Projector, Overhead, máy chiếu vật thể ba chiều 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

· Thuộc tính cách điện, dẫn điện của các vật liệu điện

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, ứng dụng của các loại khí cụ điện 

· Cách sử dụng, vẽ sơ đồ nối dây các mạng điện và khí cụ điện   

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:


Mỗi học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên

· Nhận dạng, phân biệt, đọc thông số của các loại khí cụ điện

· Thực hiện lắp đặt mạng điện theo yêu cầu cho trước.

· Sửa chữa các thiết bị điện gia dụng hư hỏng theo yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

· Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp và Cao đẳng nghề. 

· Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn ( Sơ cấp nghề ) khi có nhu cầu.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

· Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

· Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

· Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ để thực hiện nội dung thực hành. Đối với nội dung lý thuyết cần dùng mô hình trực quan cho học sinh tham gia bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Giáo viên cần nhắc lại các biện pháp an toàn về điện cho học sinh trước khi thực hiện bài giảng.

· Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Cần chú ý tập trung vào phần khí cụ điện, máy biến áp, động cơ điện một chiều và xoay chiều, vì đây là thiết bị ngõ ra chủ yếu thường gặp trong lĩnh vực điện tử công nghiệp.

· Chú ý đến cách mắc mạch điện và an toàn điện trong quá trình thực hiện, 

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nghề Điện dân dụng - Nguyễn Văn Bính - Trần Mai Thu. Nhà xuất bản giáo dục 1994

[2] Khí Cụ Điện - Nguyễn Xuân Phú - Tô Đằng. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2001.

[3] Vật liệu kỹ thuật điện - Nguyễn Xuân Phú - Hồ Xuân Thanh. NXB khoa học và kỷ thuật 2001.

[4] Linh kiện điện tử - Nguyễn Tấn Phước NXB Tổng hợp TP. HCM, 2003.

[5]  Kĩ thuật điện tử 1 - Nguyễn Kim Giao, Lê Xuân Thế - NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003

[6] Kĩ thuật điện tử - Đỗ xuân Thụ NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Máy điện

Mã số mô đun: 2302022221
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1647/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  MÁY ĐIỆN

Mã số của mô đun: 2302022221
Thời gian mô đun: 90 giờ;                   
 (Lý thuyết: 29 giờ; Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra: 3 giờ; Tự học: 30 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

* Vị trí của mô đun: Là mô đun cơ sở nên được bố trí dạy sau khi học xong các môn: Điện kỹ thuật, Đo lường điện tử, Vẽ điện..

* Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: 

Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực

* Về kiến thức:

· Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của các loại máy điện thông dụng như: máy biến áp, động cơ, máy phát điện.

* Về kỹ năng:

· Vận hành được các loại máy điện thông dụng

· Kiểm tra, bảo dưỡng được các hư hỏng ở phần điện và phần cơ của các loại máy điện.

* Về thái độ: 

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp


III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian lên lớp (giờ)
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
	

	1
	Khái niệm chung về máy điện
	3
	3
	0
	
	

	2
	Máy biến áp
	20
	8
	11
	1
	12

	3
	Máy điện không đồng bộ
	20
	8
	11
	1
	8

	4
	Máy điện đồng bộ
	8
	5
	3
	
	5

	5
	Máy điện một chiều
	9
	5
	3
	1
	5

	
	Cộng
	60
	29
	28
	3
	30


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

          Bài 1: Khái niệm chung về máy điện

Thời gian: 3 giờ  (LT: 3 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

      - Trình bày được sự khác nhau giữa các loại máy điện hiện đang hoạt động theo cấu tạo, theo nguyên tắc hoạt động, theo loại dòng điện....

      - Giải thích được quá trình phát nóng và làm mát của máy điện hiện đang hoạt động, theo nguyên tắc về điện.

     - Tích cực và sáng tạo trong học tập

Nội dung của bài:                                

1.1. Định nghĩa và phân loại
         Thời gian: 0,5 giờ

     1.1.1 Định nghĩa

     1.1.2 Phân loại.

1.2. Tính thuận nghịch của máy điện  
           Thời gian: 1,5 giờ
     1.2.1 Đối với máy điện tĩnh

     1.2.2 Đối với máy điện quay

1.3. Phát nóng và làm mát của máy điện
                             Thời gian: 1 giờ

     1.3.1 Phát nóng của máy điện

     1.3.2 Làm mát của máy điện

            Bài 2: Máy biến áp 

Thời gian: 32 giờ  (LT: 8 giờ; TH: 11 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 12 giờ)
Mục tiêu:

      - Xác định được cực tính của các cuộn dây máy biến áp theo định luật về điện.

      - Đo xác định chính xác các thông số của máy biến áp ở các trạng thái: không tải, có tải, ngắn mạch theo tiêu chuẩn về điện.

      - Bảo dưỡng và sửa chữa được máy biến áp theo nội dung bài đã học.

      - Chọn lựa máy biến áp phù hợp với mục đích sử dụng, theo tiêu chuẩn về điện.

     - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong học tập

Nội dung của bài:                               

2.1. Cấu tạo và công dụng của máy biến áp
                  Thời gian: 1 giờ   

    2.1.1 Cấu tạo của máy biến áp

    2.1.2 Phân loại máy biến áp

    2.1.3 Công dụng của máy bíên áp

2.2. Các đại lượng định mức
           Thời gian: 2 giờ

    2.2.1 Điện áp định mức ở cuộn dây sơ cấp và thứ cấp

    2.2.2 Dòng điện định mức ở cuộn dây sơ cấp và thứ cấp 

    2.2.3 Công suất định mức của máy biến áp (P,Q,S)

2.3. Nguyên lý làm việc của máy biến áp                          
 Thời gian: 1 giờ

2.4. Các chế độ làm việc của máy biến áp
         Thời gian: 2 giờ

    2.4.1 Chế độ không tải 

    2.4.2 Chế độ có tải

    2.4.3 Chế độ ngắn mạch

2.5. Tổn hao năng lượng và hiệu suất của máy biến áp       
Thời gian: 1 giờ

    2.5.1 Tổn hao năng lượng của máy biến áp

    2.5.2 Hiệu suất của máy biến áp 

2.6. Máy biến áp ba pha                                                        
Thời gian: 2 giờ

   2.6.1 Khái niệm về máy biến áp ba pha

   2.6.2 Tổ nối dây của máy biến áp

2.7. Đấu song song các máy biến áp                                       
Tự học: 6 giờ

    2.7.1 Khái niệm về chế độ làm việc của máy biến áp đấu song song

    2.7.2  Điều kiện đấu sóng song máy biến áp

    2.7.3 Sơ đồ đấu song song máy biến áp

2.8.  Các máy biến áp đặc biệt                                            
    Tự học: 6 giờ
2.9. Bảo dưỡng và sửa chữa các máy biến áp.                    
 Thời gian: 11 giờ

           Bài 3: Máy điện không đồng bộ

Thời gian: 28 giờ  (LT: 8 giờ; TH: 11 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 8 giờ)
Mục tiêu:

     - Phát biểu được nguyên lý cấu tạo, các phương  pháp mở máy, đảo chiều quay của động cơ không đồng bộ theo nội dung bài học.

     - Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy điện không đồng bộ đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

     - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tích cực trong học tập

Nội dung bài:                                 

3.1. Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ             
Thời gian: 0,5 giờ

3.2. Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha
                   Thời gian: 0,5 giờ

3.3. Từ trường của máy điện không đồng bộ
                Thời gian: 0,5 giờ
3.4. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện không đồng bộ


Thời gian: 1 giờ
3.5. Mô hình toán của động cơ không đồng bộ
                   Tự học: 3 giờ

3.6. Sơ đồ thay thế động cơ điện không đồng bộ.                  
Tự học: 3 giờ

3.7. Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ không đồng bộ  

                                                                                           
Tự học: 2 giờ

3.8. Momen quay của động cơ không đồng bộ ba pha      
  Thời gian: 0,5 giờ

3.9. Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha.
                Thời gian: 1 giờ

3.10. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ
                   Thời gian: 1 giờ

3.11. Động cơ không đồng bộ một pha                                  
Thời gian: 1 giờ

3.12. Sử dụng động cơ điện ba pha vào lưới điện một pha     
Thời gian: 1 giờ

3.13. Dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha
               Thời gian: 0,5 giờ

3.14. Dây quấn động cơ không đồng bộ một pha
                Thời gian: 0,5 giờ

3.15. Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ điện xoay chiều        
Thời gian: 11 giờ

            Bài 4: Máy điện đồng bộ

Thời gian: 13 giờ  (LT: 5 giờ; TH: 3 giờ; KT:  giờ; Tự học: 5 giờ)
Mục tiêu:

    - Phát biểu được nguyên lý cấu tạo, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy phát điện đồng bộ theo tiêu chuẩn về điện.

    - Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy điện đồng bộ, đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

    - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong quá trình học tập

Nội dung của bài:                                 

4.1. Định nghĩa và công dụng
                   Thời gian: 0,5 giờ  

4.2. Cấu tạo của máy điện đồng bộ
                Thời gian: 2 giờ

4.3. Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ            
Thời gian: 1 giờ

4.4. Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ         
Thời gian: 1.5 giờ

4.5. Các đường đặc tính của máy phát điện đồng bộ              Thời gian: 2 giờ

4.6. Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ          
Tự học: 5 giờ

4.7. Động cơ và máy bù đồng bộ
                   Thời gian: 1  giờ

          Bài 5: Máy điện một chiều

Thời gian: 14 giờ  (LT: 5 giờ; TH: 3 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 5 giờ)
Mục tiêu:

     - Giải thích được nguyên lý cấu tạo, các quan hệ điện từ, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy điện một chiều đúng nguyên tắc về điện.

     - Trình bày được quá trình đổi chiều dòng điện trong dây quấn phần ứng, các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều.

     - Trình bày được các phương pháp mở máy, đảo chiều quay, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

     - Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện một chiều. 

    - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                               

	5.1. Đại cương về máy điện một chiều
	Thời gian: 0,5 giờ  

	5.2. Cấu tạo của máy điện một chiều
	Thời gian: 1 giờ  

	5.3. Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều
	Thời gian: 1 giờ  

	5.4. Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều               
	Thời gian: 0,5 giờ  

	5.5. Công suất và mônmen điện từ của máy điện một chiều
	Thời gian: 1 giờ  

	5.6. Tia lử điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục
	Thời gian: 0,5 giờ  

	5.7. Máy phát điện một chiều
	Thời gian: 1 giờ  

	5.8. Động cơ điện một chiều
	Thời gian: 1 giờ  

	5.9. Dây quấn phần ứng máy điện một chiều
	Tự học: 5 giờ  

	5.10. Bảo dưỡng và sửa chữa máy điện một chiều
	Thời gian: 2,5 giờ  


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

· Dây dẫn điện.

· Bàn giá thực hành.

· Một số vật liệu cần thiết khác.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Trang bị bảo hộ lao động trong ngành điện.

· Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

· Các loại máy đo thông dụng: VOM, Watt kế AC, Cos( kế, tần số kế...

· Các loại máy điện

· Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

· Bộ kít về biến áp 1 pha.

· Bộ kít về biến áp 3 pha.

· Mô hình thực hành máy biến áp 1 pha.

· Mô hình thực hành tháo lắp và đấu dây vận hành biến thế ba pha.

· Bộ kit thực hành động cơ điện không đồng bộ.

· Mô hình thực hành  động cơ  1 pha, 3 pha.

· Mô hình bổ cắt động cơ điện 1 pha, 3 pha.

· Mô hình thực hành đấu dây động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ. 

· Nguồn điện xoay chiều 1 pha, 3 pha.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy điện

· Tính chất, phạm vi ứng dụng của các loại máy điện

· Các thuộc tính đắc trưng khác của máy điện.

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên thực hiện một trong các công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên:

· Khảo sát về cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện

· Khảo sát đặc tính không tải của máy phát điện

· Khảo sát đặc tính ngoài, đặc tính điều chỉnh.

· Khảo sát sự phụ thuộc 

· Khảo sát mạch điều áp máy phát.

· Ghi (vẽ) các dạng đặc tính.

· Giáo viên đánh pan, tạo lỗi cho học viên sửa chữa như pan: hở mạch, ngắn mạch, chạm võ, mất kích từ, suy giảm tốc độ, lệch pha, sai tần số, sai sơ đồ đấu dây, sai nguồn cung cấp, quá tải, kém áp, quá áp, hỏng hóc thiết bị. tiếp xúc chập chờn...

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

· Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp và Cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

· Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

· Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

· Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

· Đây là nội dung chuyên môn về điện nên trong quá trình dạy, giáo viên cần hướng nội dung bài đáp ứng yêu cầu lĩnh vực điện tử công nghiệp, nhất là các mạch điện ứng dụng kỹ thuật điện tử.

· Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 2 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

· Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Bài Máy điện cần chú ý sâu đến quá trình phát nóng và làm mát của máy điện.

· Máy biến áp cần chú ý đến: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp, các hư hỏng thường gạp và nguyên nhân gây hư hỏng.

· Máy điện đồng bộ cần chú ý: Phạm vi sử dụng, Cách mắc máy điện và các hư hỏng thường gặp

· Máy điện không đồng bộ cần chú ý: Cấu tạo, nguyên lý, Các nguyên nhân thường gây ra hư hỏng trong máy.

· Máy điện một chiều cần chú ý: Nguyên lý hoạt động, hiện tượng phát tia lử điện, biện pháp khắc phục, các hư hỏng thường gặp 

· Chú ý đến an toàn điện khi thực hiện nội dung bài học.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003
[2] Công nghệ chế tạo máy điện và máy biến áp - Nguyễn Đức Sĩ, NXB giáo dục Hà Nội 1995
[3] Máy điện 1, Vũ gia Hanh - Trần khánh Hà - Phan tử Thụ - Nguyễn văn Sáu, NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội
[4] Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa máy biến áp, động cơ điện, máy phát điện công suất nhỏ -  Châu ngọc Thạch, nxb giáo dục Hà Nội 1994

[5] Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện - Nguyễn Xuân Phú - Nguyễn Công Hiền, NXB Giáo dục, Hà Nội 1998. 

[6] Kỹ thuật điện, Đặng Văn Đào - Lê Văn Doanh, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1999.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Trang bị điện

Mã số mô đun: 2302022227
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1647/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TRANG BỊ ĐIỆN

Mã số mô đun: 2302022227
Thời gian mô đun: 60giờ;           

(Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 29 giờ; Kiểm tra:  2 giờ; Tự học: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau các môn học cơ bản như: Linh kiện điện tử, đo lường điện tử, kỹ thuật xung - số, máy điện có thể học song song với các môn cơ bản khác như; Điện tử công suất, Vi mạch tương tự...

 * Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

*Về kiến thức:

· Phân tích được nguyên lý, cách thực hiện phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

· Đọc, vẽ  và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

* Về kỹ năng:

· Phân tích qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...)

· Lắp được các mạch điều khiển tốc độ động cơ theo sơ đồ nguyên lý

· Kiểm tra, xác định hư hỏng trên các mạch điện điều khiển chính xác

* Về thái độ: 

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, an toàn và vệ sinh công nghiệp

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian lên lớp (Giờ)
	Số giờ tự học

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	1

2

3
	Điều chỉnh tốc độ động cơ điện

Tự động khống chế truyền động điện

Trang bị điện cho máy công nghiệp
	13

17

15
	4

6

4


	9

10

10


	1

1


	4

5

6

	
	Cộng
	45
	14
	29
	2
	15


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Điều chỉnh tốc độ động cơ điện 

Thời gian: 17 giờ  (LT: 4 giờ; TH: 9 giờ; KT: 0 giờ; T.Học: 4 giờ)
Mục tiêu:

    - Thực hiện điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, động cơ một chiều đúng phương pháp.

    - Áp dụng các phương pháp điều chỉnh tốc độ phù hợp với từng loại động cơ, phù hợp với đặc tính, trạng thái làm việc của  hệ thống sản xuất.

    - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:      
1.1. Khái niệm chung về điều chỉnh tốc độ.
   Thời gian: 3 giờ

1.1.1 Khái niệm về điều chỉnh tốc độ.

1.1.2 Các chỉ tiêu điều chỉnh tốc độ.

1.1.3 Yêu cầu chung của việc điều chỉnh tốc độ động cơ điện. 

1.2. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện DC.
Thời gian: 5 giờ
1.2.1 Đặc tính cơ tự nhiên của động cơ DC kích từ độc lập.

1.2.2 Các phương pháp điều chỉnh tốc độ.           
Tự học: 2 giờ
1.3. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ ba pha.  
Thời gian: 5 giờ
1.3.1 Đặc tính cơ tự nhiên của động cơ không đồng bộ 3 pha.

1.3.2 Các phương pháp điều chỉnh tốc độ.                   
 Tự học: 2 giờ
Bài 2: Tự động khống chế truyền động điện 

Thời gian: 22 giờ  (LT:6 giờ; TH: 10 giờ; KT: 1 giờ; T.Học: 5 giờ)
Mục tiêu:

     - Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu.

     - Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

     - Sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành.

     - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:    
2.1. Khái niệm chung về tự động khống chế
Thời gian: 1 giờ

2.2. Các nguyên tắc tự động khống chế.
Thời gian: 2 giờ
2.2.1Nguyên tắc thời gian.

2.2.2Nguyên tắc dòng điện.

2.3.Tự động khống chế động cơ không đồng bộ ro-to lồng sóc.

                                                                                            
  Thời gian:8 giờ

2.3.1 Các mạch mở máy trực tiếp.

2.3.2 Các mạch mở máy gián tiếp.

2.3.3 Các mạch hãm dừng động cơ.

2.4. Tự động khống chế động cơ không đồng bộ ro-to dây quấn.


          (Tự học:5 giờ)

2.5. Tự động khống chế động cơ điện một chiều
Thời gian: 5 giờ

Bài 3: Trang bị điện cho máy công nghiệp

Thời gian: 21 giờ  (LT:4 giờ; TH: 10 giờ; KT: 1 giờ; T.Học: 6 giờ)
Mục tiêu:

    - Thực hiện được qui trình công nghệ và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại như: máy khoan, tiện, phay, bào, mài...

    - Thực hiện được qui trình công nghệ và yêu cầu về trang bị điện cho các máy sản suất như: băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

    - Đọc, vẽ và phân tích sơ đồ của các loại máy nói trên.

    - Đủ khả năng phân tích hư hỏng làm cơ sở cho việc chọn phương án cải tiến mới đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp điều kiện kinh tế của Việt Nam.

    - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập

Nội dung bài:     
3.1. Trang bị điện - điện tử cho máy cắt gọt kim lọai.

        Thời gian: 7 giờ


3.1.1 Trang bị điện cho máy tiện.


3.1.2 Trang  bị điện cho máy phay.


3.1.3 Trang bị điện cho máy mài.
                         (Tự học : 3 giờ)

3.2. Trang bị điện - điện tử cho cơ cấu sản xuất.                 Thời gian: 7 giờ


3.2.1 Trang bị điện cho băng tải.


3.2.2 Trang bị điện cho cầu trục.


      (Tự học : 3 giờ)


3.2.3 Trang bị điện cho thang máy.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

· Dây dẫn điện.

· Bàn giá thực hành.

· Một số vật liệu cần thiết khác.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

· Nguồn điện DC điều chỉnh được.

· Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay dùng cho thợ điện.

· Các loại máy đo thông dụng (VOM/DVOM, ampare kìm, dao động ký).

· Môn học thực hành điều chỉnh tốc độ, bộ thí nghiệm khảo sát đặc tính cơ...

· Giá thực tập, tủ điện thực tập.

· Mô-đun thực hành lắp ráp mạch: công-tắc-tơ, các loại rơ-le, CB, cầu dao, cầu chì, nút nhấn các loại, thiết bị tín hiệu....

· Mô-đun thực hành các mạch máy sản xuất: mô hình máy tiện, máy phay… điều khiển thang máy, băng tải, cầu trục...

· Động cơ điện các loại: 1 pha, 3 pha, một cấp tốc độ, 2 cấp tốc độ, ro-to lồng sóc, ro-to dây quấn, động cơ một chiều...

· Các bộ hãm điện, hãm điện - cơ. 

· PC. 

· Phần mềm chuyên dùng. 

· Projector. 

· Overhead. 

· Máy chiếu vật thể ba chiều

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: 
Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

· Thực hiện trên lớp, giáo viên giao cho học viên khoảng 2 câu hỏi lý thuyết và từ 2 đến 3 bài tập bao quát cả Nội dung chương trình học. Học viên thực hiện trong thời gian ấn định từ 45 đến 60 phút. 

· Các vấn đề trọng tâm phải đánh giá được là: Chọn lựa phương án điều chỉnh tốc độ hợp lý, phân tích nguyên lý mạch rõ ràng, lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên thực hiện một trong các công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên:

· Học viên lắp ráp và sửa chữa các lỗi (hư hỏng) một mạch điều khiển đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn, kỹ thuật và mỹ thuật.

· Các vấn đề trọng tâm phải đánh giá được là: Kỹ năng thao tác, sử dụng đồ nghề hợp lý, sửa chữa đúng qui trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp và Cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

- Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

- Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

- Đây là nội dung chuyên môn về điện nên trong quá trình dạy, giáo viên cần hướng nội dung bài đáp ứng yêu cầu lĩnh vực điện tử công nghiệp

- Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 4 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Bài 1:Điều chỉnh tốc độ động cơ điện cần chú ý sâu đến các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ. Cần nhấn mạnh ưu nhược điểm của từng phương pháp để có biện pháp phòng ngừa các sự cố khi xảy ra trong thực tế.

- Bài 2: Tự động khống chế truyền động điện cần chú ý đến: các nguyên tắc khống chế, ưu nhược điểm khi sử dụng cho từng loại động cơ.

- Bài 3: Trang bị điện cho máy công nghiệp cần chú ý: Phân biệt sự khác nhau giữa các máy dổi chiều và không đổi chiều, các điểm quan trong cần lưu ý.  

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003
[2] Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung, Vũ quang Hồi, NXB giáo dục Hà Nội 1996
[3] Điều khiển tự động truyền động điện, Trịnh Đình Đề , NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1983
[4] Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện,  Dịch giả Bùi Đình Tiếu, nxb Khoa học và kỹ thuật 1979
[5] Truyền động điện tự động, Bùi đình Tiếu - Đặng Duy Nhi, NXB Khoa học và kỹ thuật 1982.
[6] Phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại, Võ Hông Căn - Phạm Thế Hựu, NXB Công nhân kỹ thuật 1982.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ


ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
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